
STT Ngành Lớp Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Tổng 

kết
Xếp loại Quốc tịch

1 TCNH CDT9 Đinh Thị Hoài Linh 23/06/1998 Thái Bình Nữ 2.39 Trung bình Việt Nam B1057 147 413 /CĐ T9

2 TCNH CDT8 Trần Hải Yến 14/12/1997 Quảng Ninh Nữ 2.54 Khá Việt Nam B1057 146 414 /CĐ T9

3 Kế toán CDK7 Nguyễn Thu Hằng 22/02/1996 Hà Nội Nữ 2.02 Trung bình Việt Nam B934 501 509 /CĐ-K9

4 Kế toán CDK7 Ngô Quang Long 26/09/1996 Thanh Hóa Nam 2.06 Trung bình Việt Nam B934 500 510 /CĐ-K9

5 Kế toán CDK7 Ngô Thùy Dương 19/12/1996 Hà Nội Nữ 2.23 Trung bình Việt Nam B793 819 511 /CĐ-K9

6 Kế toán CDK7 Vũ Thị Thanh Thảo 26/06/1996 Hải Dương Nữ 2.07 Trung bình Việt Nam B793 818 512 /CĐ-K9

7 Kế toán CDK8 Nguyễn Trọng Ngọc Anh 08/07/1996 Liên Bang Nga Nữ 2.28 Trung bình Việt Nam B793 817 513 /CĐ-K9

8 Kế toán CDK9 Lưu Thanh Bình 22/07/1998 Hòa Bình Nam 2,17 Trung bình Việt Nam B793 816 514 /CĐ-K9

9 Kế toán CDK9 Phạm Thị Thu Hằng 24/11/1998 Hà Tây Nữ 2,77 Khá Việt Nam B105 159 515 /CĐ-K9

10 Kế toán CDK9 Nguyễn Thị Huệ 02/06/1998 Nghệ An Nữ 2,81 Khá Việt Nam B105 158 516 /CĐ-K9

11 Kế toán CDK9 Dương Thị Khánh Linh 14/07/1998 Hà Nội Nữ 2,2 Trung bình Việt Nam B105 157 517 /CĐ-K9
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12 Kế toán CDK9 Phan Thùy Linh 21/10/1998 Hà Tây Nữ 2,61 Khá Việt Nam B105 156 518 /CĐ-K9

13 Kế toán CDK9 Cù Thị Như 18/03/1998 Hà Tĩnh Nữ 2,81 Khá Việt Nam B105 155 519 /CĐ-K9

14 Kế toán CDK9 Bùi Thị Bích 
Phươn

g
01/12/1998 Hà Tây Nữ 2,84 Khá Việt Nam B105 154 520 /CĐ-K9

15 Kế toán CDK9 Lý Thị Thu 04/01/1998 Hà Tây Nữ 2,56 Khá Việt Nam B105 153 521 /CĐ-K9

16 QTKD CDQ9 Dương Thị Nguyệt Anh 24/12/1998 Bắc Giang Nữ 2,25 Trung bình Việt Nam B1057 152 432 /CĐ-Q9

17 QTKD CDQ9 Đỗ Thu Huyền 20/12/1998 Hà Nội Nữ 2,85 Khá Việt Nam B1057 151 433 /CĐ-Q9

18 QTKD CDQ9 Nguyễn Thị Nga 28/05/1997  Hà Nam Nữ 2,04 Trung bình Việt Nam B1057 150 434 /CĐ-Q9

19 QTKD CDQ9 Đào Thị Thu Thủy 15/06/1997 Hà Tây Nữ 2,36 Trung bình Việt Nam B1057 149 435 /CĐ-Q9

20 QTKD CDQ9 Phạm Thị Trang 01/08/1998 Thanh Hóa Nữ 3,14 Khá Việt Nam B1057 148 436 /CĐ-Q9


